
STT Lớp Mã số Họ và tên HS Ngày sinh Nơi sinh Tổng điểm Mã hồ sơ Ghi chú

01 10C07 C07-01 Lê Bình An 22.25 K23-007 1

02 10C07 C07-02 Mai Đức Anh 24.75 K23-034 1

03 10C07 C07-03 Trịnh Mỹ Anh 23.5 K23-040 1

04 10C07 C07-04 Dương Đặng Gia Bảo 21.25 K23-057 1

05 10C07 C07-05 Nguyễn Văn Cường 20.75 K23-080 1

06 10C07 C07-06 Lại Thị Ngọc Dung 19.25 K23-105 1

07 10C07 C07-07 Phạm Đức Dũng 21.75 K23-114 1

08 10C07 C07-08 Phạm Trung Hải 21.75 K23-134 1

09 10C07 C07-09 Huỳnh Ngọc Gia Hân 20.5 K23-146 1

10 10C07 C07-10 Nguyễn Minh Lộc Hoà 19.5 K23-164 1

11 10C07 C07-11 Dương Châu Kiệt Huy 21.75 K23-194 1

12 10C07 C07-12 Hoàng Đặng Hữu 23.25 K23-188 1

13 10C07 C07-13 Bùi Thị Bích Khoa 20 K23-236 1

14 10C07 C07-14 Trần Đăng Khoa 19.5 K23-240 1

15 10C07 C07-15 Vũ Ngọc Thiên Kim 22.5 K23-268 1

16 10C07 C07-16 Trần Trương Xuân Lãm 22.25 K23-273 1

17 10C07 C07-17 Phạm Khánh Linh 19.5 K23-279 1

18 10C07 C07-18 Nguyễn Công Minh 19.25 K23-314 1

19 10C07 C07-19 Nguyễn Hà Kim Nga 19.75 K23-334 1

20 10C07 C07-20 Võ Kim Ngân 20.75 K23-338 1

21 10C07 C07-21 Bùi Lê Bảo Ngọc 20 K23-356 1

22 10C07 C07-22 Bành Cao Nguyên 21.5 K23-367 1

23 10C07 C07-23 Nguyễn Ngọc Phương Nhã 19.5 K23-371 1

24 10C07 C07-24 Vũ Đức Nhân 22 K23-373 1

25 10C07 C07-25 Trương Thị Quỳnh Như 21.5 K23-403 1

26 10C07 C07-26 Lăng Hoàng Oanh 20.25 K23-406 1

27 10C07 C07-27 Nguyễn Thị Ngọc Phú 19 K23-421 1

28 10C07 C07-28 Võ Công Gia Phú 21 K23-424 1

29 10C07 C07-29 Lê Huỳnh Như Phương 21.5 K23-446 1

30 10C07 C07-30 Nguyễn Trí Quân 20.75 K23-461 1

31 10C07 C07-31 Phù Quốc Quyền 20.5 K23-469 1

32 10C07 C07-32 Nguyễn Minh Tâm 21.75 K23-488 1

33 10C07 C07-33 Nguyễn Nguyệt Lan Thanh 21 K23-499 1

34 10C07 C07-34 Lê Huỳnh Đạt Thành 23.5 K23-501 1

35 10C07 C07-35 Nguyễn Thị Thanh Thảo 19.25 K23-504 1

36 10C07 C07-36 Chung Vĩnh Thái 19.5 K23-495 1

37 10C07 C07-37 Dương Nguyễn Kiến Thịnh 20.75 K23-521 1

38 10C07 C07-38 Nguyễn Trí Thông 20.5 K23-526 1

39 10C07 C07-39 Nguyễn Anh Thư 21.5 K23-537 1

40 10C07 C07-40 NguyễN QuỳNh BảO TrâN 21.5 K23-572 1

41 10C07 C07-41 Nguyễn Ngọc Bảo Trân 22 K23-573 1

42 10C07 C07-42 Nguyễn Đức Trí 23 K23-597 1

43 10C07 C07-43 Bùi Thanh Trúc 22 K23-610 1

44 10C07 C07-44 Phạm Thanh Trúc 23.5 K23-616 1

45 10C07 C07-45 Bùi Phan Tuấn 23 K23-629 1

46 10C07 C07-46 Nguyễn Phan Cẩm Tú 19 K23-623 1

47 10C07 C07-47 Vũ Hoàng Việt 24 K23-650 1

48 10C07 C07-48 Đào Quốc Vương 22.5 K23-660 1

49 10C07 C07-49

50 10C07 C07-50
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